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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

 - Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Tống Quốc Thanh 

 - Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Nguyễn Thị Thuần 

                                        2. Trần Hùng Mạnh 

 - Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Đặng Thị Thùy Vân, Cán bộ Toà án 

nhân dân quận Bắc Từ Liêm. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm tham gia phiên toà: Bà 

Bùi Bích Phượng, Kiểm sát viên. 

 Ngày 19/5/2017, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 92/2017/HS-ST ngày 

3/5/2017 đối với bị cáo có lý lịch như sau: 

Họ và tên: Vũ Xuân Tr, sinh năm 1965; Giới tính: Nam; ĐKNKTT: Quận 

Đ, thành phố Hà Nội và chỗ ở: Phường S, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 6/10; Quốc tịch: Việt Nam; Dân 

tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Bố: Vũ Xuân P - SN: 1933 đã chết; Mẹ: Nguyễn Thị 

W, SN: 1944, già yếu; Vợ: Đoàn Thị Q– SN 1966; có 1 con SN – 1992; Gia đình 

có 08 chị em, bị cáo là con thứ 2; Tiền án: Bản án số 277/PTHS ngày 28/9/1983 

của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt Vũ Xuân Tr 09 tháng tù nhưng cho 

hưởng án treo, thời hạn thử thách 18 tháng kể từ ngày 14/12/1982 về tội Cố ý gây 

tH tích và 30đ án phí hình sự sơ thẩm (Đã được xóa án tích); Bản án số 150 ngày 

22/10/1986 của Tòa án nhân dân quận Ba Đình, Hà Nội xử phạt 27 tháng tù về tội 

Trộm cắp tài sản của công dân, tổng hợp với 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo 

của Bản án 277 ngày 28/9/1983 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, tổng cộng 

là 36 tháng và 30đ án phí hình sự sơ thẩm (Đã được xóa án tích); Bản án số 38 

ngày 08/02/1996 của Tòa án nhân dân quận Ba Đình, Hà Nội xử phạt 12 tháng tù 
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về tội Trộm cắp tài sản của công dân (trị giá tài sản trộm cắp 200.000đ) và 50.000đ 

án phí hình sự sơ thẩm (Đã được xóa án tích) - theo Nghị Quyết 33 năm 2009 của 

Quốc hội; Bản án số 45 ngày 20/01/1999 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 

xử phạt 15 năm tù về tội Mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; phạt 

tiền 40.000.000đ; phạt quản chế 3 năm tại địa pH sau khi mãn hạn tù; tịch thu sung 

công quỹ 53.000đ (đã chuyển phòng thi hành án Hà Nội) và 50.000đ án phí hình 

sự sơ thẩm. Ra trại ngày 11/06/2010. Xác minh tại Chi cục Thi hành án dân sự 

quận Ba Đình thể hiện: Bị án chưa thi hành khoản tiền phạt bổ sung 40.000.000đ 

và 50.000đ án phí hình sự sơ thẩm (Chưa được xóa án tích). Tiền sự: Ngày 

23/5/1982, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội xử phạt hành chính về hành vi 

cưỡng đoạt tài sản của công dân (Đã hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm 

hành chính); Ngày 23/11/1990, Công an Trống Đa, Hà Nội xử phạt hành chính về 

hành vi Lừa đảo tài sản (Đã hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành 

chính); Bắt quả tang ngày 17/01/2017, tạm giữ, tạm giam kể từ ngày 18/01/2017 

tại Trại tạm giam số I - Công an TP.Hà Nội. Số giam: 1211P1/ buồng 20. (Có mặt 

tại phiên tòa) 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Dư Thị R - SN 1988; Trú tại: Khu 17, xã Phượng Vỹ, huyện Cẩm Khê, 

tỉnh Phú Thọ. 

2. Đoàn Lan H -  SN 1972; Trú tại: Số 179, đường Phùng Hưng, Phúc La, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. 

(Đều vắng mặt tại phiên tòa) 
 

NHẬN THẤY 

Bị cáo Vũ Xuân Tr bị Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm truy tố về 

hành vi phạm tội như sau: 

Hồi 13h57 ngày 17/01/2017, tổ công tác Công an phường Đông Ngạc, quận 

Bắc Từ Liêm, Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát địa bàn đã phát hiện và bắt 

quả tang Vũ Xuân Tr đang có hành vi tàng trữ trái phép 01 (một) túi nilong bên 

trong có chứa các tinh thể màu trắng trong mũ vải đang đội trên đầu tại cửa số nhà 

số 26, ngõ 1 phố Nhật Tảo, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Đấu tranh khai thác 

tại chỗ, Tr khai nhận đó là ma túy “đá” mang đi để sử dụng. Tổ công tác đã lập 

biên bản phạm pháp quả tang và dẫn giải đối tượng về trụ sở để làm rõ. 

Vật chứng: Thu giữ của Vũ Xuân Tr: 
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- 01 túi nilong tinh thể màu trắng kích thước (1.5x1.5)cm. 

- 01 xe máy nhãn hiệu Honda Future Neo màu đen, BKS 29L1 – 0232, số 

khung: 015344, số máy: 015344 

- 01 điện thoại iPhone 4s màu đen, sim số 0961318853. 

- 01 mũ lưỡi trai bằng vải tối màu có họa tiết mỏ neo và chữ “Take back”.  

Sau khi khám xét khẩn cấp nơi ở của Vũ Xuân Tr và chị Dư Thị R (SN 

1988, NKTT: xã F, huyện K, tỉnh Phú Thọ - bạn gái của Tr) tại phòng trọ xã H, 

Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Cơ quan điều tra còn thu giữ:   

- 04 túi nilong có dính tinh thể màu trắng kích thước (4x4)cm. 

- 03 túi nilon có dính tinh thể màu trắng kích thước (1.5x1.5)cm. 

- 01 túi nilong màu xanh bên trong chứa thảo mộc. 

- 20 túi nilong màu trắng kích thước (1.5x1.5)cm. 

- 01 cân điện tử kích thước (12x6)cm. 

- 01 cóong tự tạo bằng thủy tinh.  

Ngày 17/01/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Q.Bắc Từ Liêm ra 

quyết định số 117 trưng cầu Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội giám định 

ma túy thu giữ của Vũ Xuân Tr; 

Tại bản kết luận giám định số 1073/KLGĐ-PC54 ngày 21/02/2017 của 

Phòng kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hà Nội xác định:  

- Tinh thể màu trắng bên trong 01 túi nilong là ma túy loại 

Methamphetamine có trọng lượng 0,972 gam.  

- Tinh thể màu trắng bên trong 03 túi nilong đều là ma túy loại 

Methamphetamine, có trọng lượng 0,621 gam.  

- Thảo mộc bên trong 01 túi nilong màu xanh không tìm thấy thành phần ma 

túy, trọng lượng 1,397 gam.  

- 20 túi nilong màu trắng không tìm thấy thành phần ma túy. 

- 07 túi nilong và 01 cân điện tử đều có dính ma túy loại Methamphetamine. 

- 01 cóng thủy tinh không tìm thấy thành phần ma túy; 

Qua điều tra xác định:  

Do bản thân nghiện ma túy, khoảng 11h30’ ngày 17/01/2017, Vũ Xuân Tr 

điều khiển xe máy Honda Future Neo màu đen, BKS 29L1 – 0232 đi đến khu vực 

đối diện ngõ 425 đường An Dương Vương thuộc địa phận phường Phú Thượng, 

quận Tây Hồ, Hà Nội gặp một người phụ nữ (không quen biết) mua 04 gói ma túy 
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“đá” với giá 800.000đ mục đích để sử dụng. Sau khi mua được ma túy, Tr mang về 

phòng trọ ở số 2, ngõ 463 đường An Dương Vương, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội của chị Dư Thị R (Tr và chị Thư có quan hệ tình cảm, chung sống như vợ 

chồng với nhau) cất giấu 3 gói trong tủ quần áo, còn lại 01 gói, Tr giấu vào mũ 

lưỡi trai đội trên đầu rồi điều khiển xe máy đi tìm nơi để sử dụng ma túy. Khi đi 

đến trước cửa số nhà số 26, ngõ 1 phố Nhật Tảo, quận Bắc Từ Liêm thì bị Công an 

kiểm tra bắt quả tang cùng vật chứng.  

Ngày 17/01/2017, Cơ quan điều tra đã dẫn giải Vũ Xuân Tr đến khu vực đối 

diện ngõ 425 đường An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội nhưng 

không xác định được đối tượng đã bán ma túy cho Tr. 

Tại Cơ quan điều tra, chị Dư Thị R khai: Có quan hệ tình cảm và sống như 

vợ chồng với Vũ Xuân Tr, khoảng cuối năm 2016, chị Thư đưa cho Tr chìa khóa 

phòng trọ để Tr thỉnh thoảng đi về. Ngày 17/01/2017, Tr cất giấu ma túy lúc nào 

chị không biết, chị cũng không biết Tr lấy xe máy của mình đi để tàng trữ trái phép 

chất ma túy nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm không xem 

xét xử lý. 

 Đối với 01 xe máy nhãn hiệu Honda Future Neo màu đen, BKS 29L1 – 

0232, số khung: 015344, số máy: 015344 thu giữ của Vũ Xuân Tr, tại Cơ quan 

điều tra, Tr khai mượn của chị Dư Thị R. Chị Thư khai: mua xe máy trên của một 

người đàn ông (không quen biết) giá khoảng 2.000.000đ để làm pH tiện đi lại, khi 

mua bán có viết giấy mua bán nhưng chị đã làm mất. Xác minh xe BKS 29L1 – 

0232, có số máy: 8013485, số khung: 8013485 nhãn hiệu Wave đăng ký tên chị 

Đoàn Lan H (SN 1972, NKTT: số 179, đường Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà 

Nội). Tại Cơ quan điều tra, chị H khai: mua xe máy có biển kiểm soát, số khung, 

số máy trên năm 2000, quá trình sử dụng chị bị mất biển kiểm soát trên 2 lần vào 

tháng 12/2008 và năm 2009.  Đến ngày 27/4/2009, chị bán lại xe máy trên cho 1 

người đàn ông tên Vũ Mạnh Huấn (không rõ nhân thân, lai lịch). Tra cứu xe máy 

BKS 29L1 – 0232, có số máy: 8013485, số khung: 8013485, không có trong dữ 

liệu cơ sở xe máy vật chứng. Xác minh xe có số máy: VTT38JL1P52FMH015344 

hoặc 015344 hoặc VTT38TL1P52FMH015344, số khung: 

RRKWCH2UM7XE15344 hoặc 15344 hoặc RRKWCH2UM7XE15344: Không 

tìm thấy dữ liệu tra cứu. Do chưa xác định được chủ sở hữu nên ngày 13/4/2017, 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra Quyết định tách rút số 

24, tách rút các tài liệu liên quan đến xe máy, BKS 29L1 – 0232, số khung: 

015344, số máy: 015344 để xác minh, điều tra làm rõ và xử lý sau.  
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Về đối tượng bán ma túy cho Vũ Xuân Tr ở khu vực đối diện ngõ 425 đường 

An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội, quá trình điều tra không xác 

định được nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm không có căn 

cứ xử lý. 

Tại Cơ quan điều tra, Vũ Xuân Tr khai nhận hành vi của mình như nêu trên.  

Tại bản cáo trạng số 96/CT-VKS ngày 25/4/2017 của viện kiểm sát nhân dân 

quận Bắc Từ Liêm đã truy tố Vũ Xuân Tr về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” 

theo khoản 1 Điều 194 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như đã khai 

tại cơ quan điều tra, xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

Đại diện Viện kiểm sát luận tội vẫn giữ nguyên quan điểm như cáo trạng 

truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 194, điểm p khoản 1 

Điều 46, điểm g khoản 1 Điều 48, Điều 33 Bộ luật Hình sự, Công văn số 276, 

Công văn 327 của Tòa án nhân dân tối cao; khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 

2015; đề nghị HĐXX phạt bị cáo Tr  mức án từ  24 tháng đến 30 tháng tù và xử lý 

vật chứng theo quy định của pháp luật. Miễn hình phạt tiền cho Bị cáo.  

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào 

lời khai nhận tội của bị cáo,căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở 

xem xét đầy đủ toàn diện các chứng cứ, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, của bị 

cáo. 

XÉT THẤY 

 

Lời khai của bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan 

điều tra, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, hội đồng xét 

xử có đủ cơ sở xác định: 

Khoảng 13h57’ ngày 17/01/2017, tại trước cửa nhà số 26, ngõ 1, phố Nhật 

Tảo, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Vũ Xuân Tr đang tàng trữ trái phép ma 

túy là Methamphetamine có trọng lượng 0,972 gam để sử dụng thì bị bắt quả tang 

cùng vật chứng. Ngoài ra, Vũ Xuân Tr còn tàng trữ trái phép 03 túi nilon ma túy là 

Methamphetamine có trọng lượng 0,621 gam tại nhà trọ số 2, ngõ 463 đường An 

Dương Vương, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Tổng trọng lượng ma túy loại 

Methamphetamine Vũ Xuân Tr tàng trữ là 1,593 gam. 

Bản Cáo trạng số 96/CT-VKS ngày 25/4/2017 của Viện kiểm sát nhân dân 

quận Bắc Từ Liêm truy tố bị cáo Vũ Xuân Tr về tội “Tàng trữ trái phép chất ma 
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túy” theo  khoản 1 Điều 194 Bộ luật hình sự và buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm 

hình sự đối với tổng trọng lượng chất ma túy mà cơ quan điều tra đã thu giữ của 

Vũ Xuân Tr có trọng lượng là 1,593 gam  Methamphetamine là có căn cứ và đúng 

quy định của pháp luật. 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội,vi phạm chính sách 

quản lý độc quyền của nhà nước đối với các chất gây nghiện trong đó có ma túy 

tổng hợp Methamphetamine. Bị cáo biết rõ tác hại của ma túy là chất gây nghiện 

làm tổn hại sức khỏe cho người sử dụng. Tệ nạn ma túy là một trong những nguyên 

nhân làm phát sinh các loại tội phạm nguy hiểm khác, gây mất trật tự trị an xã hội, 

gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Bị cáo nhận thức được  hành vi của mình 

là vi phạm pháp luật nhưng cố tình thực hiện hành vi phạm tội. Nhân thân Bị cáo 

có 2 tiền sự đã hết thời hiệu, có 4 tiền án, trong đó tại Bản án số 46 ngày 21/1/1999 

của Tòa án Hà Nội xử 15 năm tù về tội ma túy, ra trại ngày 11/6/2010. Xác minh 

thi hành án chưa nộp tiền phạt và án phí nên chưa được xóa án. Vì vậy, phạm tội 

lần này thuộc Tr hợp tái phạm theo điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự.  Xét 

tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo Hội đồng xét xử thấy cần phải 

áp dụng một mức hình phạt nghiêm tương xứng với hành vi phạm tội, cách ly bị 

cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục đối với bị cáo và phòng 

ngừa chung, nhưng căn cứ Công văn số 276 /TANDTC-PC ngày 13/9/2016 

về việc “Hướng dẫn áp dụng một số quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ 

luật hình sự năm 2015”, và Công văn số 327/TANDTC-PC ngày 07/11/2016  

về việc “Viện dẫn các điều khoản có lợi cho người phạm tội của BLHS năm 2015 

trong bản án” của Tòa án Nhân dân Tối cao và khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự 

năm 2015 áp dụng theo hướng có lợi cho bị cáo. 

Tuy nhiên khi lượng hình hội đồng xét xử có xem xét các tình tiết giảm nhẹ: 

Bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, được quy định tại điểm p khoản 1 Điều 

46 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. 

 Về hình phạt bổ sung: Lẽ ra phải phạt tiền bổ sung đối với bị cáo về hành vi 

mua bán trái phép chất ma túy. Xét thấy bị cáo không có việc làm và thu nhập ổn 

định nên miễn áp dụng phạt tiền đối với bị cáo. 

Xử lý vật chứng: Số ma túy đã thu giữ của Tr là các chất gây nghiện nhà 

nước cấm lưu hành có tổng trọng lượng 1,593 gam Methamphetamine và  1 túi 

nilong màu xanh chứa thảo mộc có trọng lượng 1,397 gam, 20 túi nilong màu 

trắng, 7 túi nilong và 1 cân điện tử cũ hỏng, 1 coóng thủy tinh,  01 mũ lưỡi trai 

bằng vải tối màu có họa tiết mỏ neo và chữ “Take back” không còn giá trị sử dụng, 
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là các vật chứng của vụ án cần tịch thu, tiêu hủy.  01 điện thoại iPhone 4s màu đen, 

sim số 0961318853; không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo nên trả lại 

cho Bị cáo. 

Đối với chị Dư Thị R: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm 

quá trình điều tra đã xác định chị Thư không biết và không liên quan đến hành vi 

tàng trữ ma túy của Tr nên không xem xét xử lý là có căn cứ nên Tòa án không xét. 

Đối với 01 xe máy nhãn hiệu Honda Future Neo màu đen, BKS 29L1 – 0232, 

số khung: 015344, số máy: 015344 thu giữ của Vũ Xuân Tr, do chưa xác định 

được chủ sở hữu nên ngày 13/4/2017,  Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 

Bắc Từ Liêm đã ra Quyết định số 24, tách rút các tài liệu liên quan đến xe máy, 

BKS 29L1 – 0232, số khung: 015344, số máy: 015344  để xác minh, điều tra làm 

rõ và xử lý sau.  

Đối với đối tượng bán ma túy cho Vũ Xuân Tr ở khu vực đối diện ngõ 425 

đường An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội, quá trình điều tra không 

xác định được nên Tòa án không có căn cứ xử lý. 

Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.  

Căn cứ nhận định trên, Hội đồng xét xử 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

 Tuyên bố bị cáo Vũ Xuân Tr tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 

    1. Áp dụng khoản 1 Điều 194; điểm p khoản 1 Điều 46; điểm g khoản 1 

Điều 48; Điều 33 của Bộ luật hình sự 1999. 

 Xử phạt Vũ Xuân Tr 26 (hai mươi sáu) tháng tù. Thời hạn tù được tính từ 

ngày 17/01/2017. 

2. Về vật chứng: Áp dụng  Điều 41 của Bộ luật hình sự; Điều 76 của Bộ luật 

tố tụng hình sự: 

- Tịch thu tiêu hủy 01 phong bì đã được niêm phong bên trong có chứa 1,593 

gam Methamphetamine, 01 túi nilong màu xanh chứa thảo mộc có trọng lượng 

1,397 gam, 20 túi nilong màu trắng, 07 túi nilong, 01 cân điện tử cũ hỏng, 01 

coóng thủy tinh đã giám định, bên ngoài phong bì có chữ ký giáp lai của Vũ Xuân 

Tr và giám định viên;  01 mũ lưỡi trai bằng vải tối màu có họa tiết mỏ neo và chữ 

“Take back” không còn giá trị sử dụng, là các vật chứng của vụ án cần tịch thu, 

tiêu hủy. 
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- 01 điện thoại Iphone 4s màu đen, sim số 0961318853 không liên quan đến 

hành vi phạm tội của bị cáo nên trả lại cho Bị cáo. 

(Theo Biên bản giao, nhận vật chứng số 125/17 ngày 05/05/2017 của chi cục 

thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm). 

3. Về án phí và quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 99; Điều 231; Điều 234 của 

Bộ luật tố tụng hình sự; Căn cứ Luật về án phí và lệ phí của Quốc hội số 

97/2015/QH13 ngày 25/11/2015; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.  

- Bị cáo Vũ Xuân Tr phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 

 - Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày Toà tuyên 

án.  

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản 

án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được tống đạt hợp lệ Bản án.  

                               

                                                               T M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                                 Thẩm phán  - Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 

                                                                           Tống Quốc Thanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:  
- Bị cáo, người liên quan; 

- VKSND quận Bắc Từ Liêm; 

- VKSND thành phố Hà Nội; 

- TAND thành phố Hà Nội; 

- Công an quận Bắc Từ Liêm; 

- Chi cục THADS quận Bắc Từ Liêm; 

- Lưu HS, VP. 
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Các Hội Thẩm Nhân Dân   Thẩm phán  -   Chủ tọa phiên tòa 


